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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 25/08/2020 

                                   Môn: PHƯƠNG PHÁP SỐ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) 

 

Câu Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

 1  - Rời rạc hóa kết cấu: 

 

Sơ đồ nút, phần tử và các bậc tự do 

Ma trận chỉ số [b] : 

Bậc tự do 

Phần tử 
Nút i Nút j 

(1) 0 0 1 
2 

(2) 0 0 1 
2 

 

0,5 

Các đại lượng của các phần tử : 

Ta tính được: 0 '3 4
sin ;cos 36 52

5 5
        

P

T 

Nú

t i 

Nú

t j 
α s c s2 c2 cs 

EA

L
 

1 1 2 00 0 1 0 1 0 
2

EA

L
 

0,25 
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Câu Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

2 3 2 
0 '126 52

  
0,8 

0,6

 
0,64 0,36 

-

0,48 

EA

L
 

 

- Thiết lập ma trận độ cứng phần tử [K’]e và ghép nối ma trận độ 

cứng tổng thể:  

   Phần tử 1: 

 
1

0    0    1    2                           

'   
1 0

0

0

0 20

12

EA
K

L

    
     
  
 
    

   Phần tử 2: 

 
2

0    0       1                              

'   
0,36 0,48

0,48 0

 2

0

4

0

1

2,6

EA
K

L

    
    
 
   
 
   

 

Ma trận độ cứng tổng thể: 

*

     1                          

0,86 0,48
'

    

  
0,48 0,64

2 

1

2

EA
K

L

        

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,25 

- Thiết lập vectơ tải phần tử và ghép nối vectơ tải tổng thể: 

 * 5 cos 4
  =  

5

1 1

2 2sin 3

P P
P

P P





    
        

 0,5  

- Thiết lập hệ phương trình hệ thống    *' * *K q P  
 

 

1

2

0,86 0,48 4

0,48 0,64 3

q PEA

q PL

     
          

 

0,25  

- Giải hệ phương trình hệ thống    *' * *K q P  
 

 

  1

2

12,5
 *

14,063

q PL
q

q EA

   
     

  
 

0,25  

- Xác định nội lực trong các phần tử:  
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Câu Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

Phần tử 1: 

 1

0

0
1 0 6,25

12,502

14,06

EA PL
N P

L EA

 
 
 

     
 
  

 

Phần tử 2: 

 2

0

0
0,6 0,8 3,75

12,50

14,06

EA PL
N P

L EA

 
 
 

      
 
  

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

2  - Rời rạc hóa kết cấu:  

 

Sơ đồ nút, phần tử và các bậc tự do 

Ma trận chỉ số [b] : 

 

Bậc tự do 
Phần tử 

Nút i Nút j 

(1) 0 1 0 2 
(2) 0 2 0 0 

 

 

0,25  

- Thiết lập ma trận độ cứng phần tử [K]e và ghép nối ma trận độ 

cứng tổng thể: 

   Phần tử 1:          
 

2 2

31

2 2

                      

4 22

0     1      0     2

0

1
 
0

 

2 4 2

    
   
    
 
  

L LEI
K

L

L L

 

 

 

0,50  
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   Phần tử 2:          
 

 
 

2

32

0      2      0      0                        

0

2

0

0

 

3 4 3
  

3

    
 
   
    
 
     

EI L
K

L

 0,50 

   Ma trận độ cứng tổng thể đã xét điều kiện biên: 

*

   1     2                   

8 4
  

4 2

1

1 2

        

EI
K

L

 
0,50 

- Thiết lập vectơ tải phần tử và ghép nối vectơ tải tổng thể: 

 
2

1

2

0

1

0
 

2

 
  

  
 

  

qL
P

qL

;  
2

2

2
 

0

0

0

 
 
 

  
 

  

qL
P ;  * 2 1

 
2

1

2

 
   

 
P qL   

 

 

1,50 

 

 

 

- Thiết lập hệ phương trình hệ thống đã xét điều kiện biên và 
giải phương trình: 

   * * *K q P  
 

1 2

2

8 4 1

4 12 2

    
     

    

qEI
qL

qL
 

 
3

1

2

1
 *

14

   
     

  

q qL
q

q EI
 

0,50 

- Xác định nội lực trong các phần tử: 

Phần tử 1: 

 
2 2 3 2

3 2 21

0

1 44 22

0 44 42 4

1

 
        

     
      

  

L LEI qL qL
M

EIL L L

 
0,25 

Phần tử 2:   

 
 

 

 

2
3 2

32 2

0

4 3 1 43

0 24 43 2 3

0

 
        

     
       

  

LEI qL qL
M

EIL L

 
0,25 
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Vẽ biểu đồ mômen uốn: 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng điểm câu 2 6,0 đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


